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1

Số 57/2005/NQ-

HĐND7 ngày 

15/12/2005

Về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình

Dương đến năm 2020.
15/12/2005 Tỉnh Bình Dương

2
Số 04/2008/NQ-HĐND 

ngày 22/7/2008

Về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô

thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

do tỉnh Bình Dương ban hành.

01/01/2017 Tỉnh Bình Dương

1
Số 122/1998/QĐ-CT 

ngày 11/8/1998

Về việc điều chỉnh và quy định chỉ giới

đường đỏ - chỉ giới xây dựng tại các thị trấn

thuộc huyện Thuận An.

11/08/1998 Tỉnh Bình Dương

2
Số 135/1998/QĐ-UB 

ngày 28/8/1998

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ - chỉ

giới xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện

Bến Cát.

28/08/1998 Tỉnh Bình Dương

3
Số 136/1998/QĐ-UB 

ngày 28/8/1998

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ-chỉ giới

xây dựng tại các thị trấn thuộc huyện Tân

Uyên.

29/08/1998 Tỉnh Bình Dương

4
Số 172/2000/QĐ-UB 

ngày 01/12/2000

Về việc điều chỉnh và quy định chỉ giới

đường đỏ- chỉ giới xây dựng thị trấn Dầu

Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

01/12/2000 Tỉnh Bình Dương
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5
Số 135/2002/QĐ-UB 

ngày 21/11/2002

Về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ

thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch

xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các

khu phục vụ tái định cư tại Quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

01/12/2002

- Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 sửa đổi quy định kèm theo Quyết

định 135/2002/QĐ-UB và Quyết định 123/2006/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ

thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm và các

khu phục vụ tái định cư tại quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban

hành

 

- Quyết định số 143/2005/QĐ-UB ngày 15/8/2005 Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số

135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và bản quy định kèm theo về bồi

thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới

Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 188/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 Về sửa đổi, bổ sung quyết định số

135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002 và Bản quy định kèm theo về bồi

thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới

Thủ Thiêm và các khu phục vụ tái định cư tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết

định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002, Quyết định số 123/2006/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thuờng, hỗ

trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

và các khu phục vụ tái định cư

Thành phố Hồ Chí Minh

6
Số 100/2003/QĐ-UB 

ngày 20/06/2003

Về việc quy định các bề mặt hạn chế chướng

ngại vật tại Sân bay Tân Sơn Nhất
20/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh

7
Số 67/2006/QĐ-UBND 

ngày 15/3/2006

Về việc Quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới

xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị

trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình

Dương.

25/03/2006 Tỉnh Bình Dương

8
Số 123/2006/QĐ-

UBND ngày 16/08/2006

Về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ

thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch

xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các

khu phục vụ tái định cư tại Quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

26/08/2006

- Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 21/1/2009 sửa đổi quy định kèm theo Quyết

định 135/2002/QĐ-UB và Quyết định 123/2006/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ

thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm và các

khu phục vụ tái định cư tại quận 2 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban

hành

- Quyết định số 70/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

Thành phố Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết

định số 135/2002/QĐ-UB ngày 21 tháng 11 năm 2002, Quyết định số 123/2006/QĐ-

UBND ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố về bồi thuờng, hỗ

trợ thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm

và các khu phục vụ tái định cư

Thành phố Hồ Chí Minh

9
Số 103/2007/QĐ-

UBND ngày 26/9/2007

Về việc Quy định quản lý chiều cao công

trình xây dựng tại khu vực trung tâm thị xã

Thủ Dầu Một.

06/10/2007 Tỉnh Bình Dương
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10
Số 79/2008/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị

mới Nam thành phố.

10/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh

11
Số 06/2009/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2009

Về việc ban hành quy định về đền bù, hỗ trợ

thiệt hại và tái định cư trong khu quy hoạch

xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm và các

khu phục vụ tái định cư tại Quận 2, thành phố 

Hồ Chí Minh

31/01/2009 Thành phố Hồ Chí Minh

12
Số 43/2010/QĐ-UBND 

ngày 13/07/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của Ủy

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy

định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban

Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới

Thủ Thiêm trong lĩnh vực xây dựng

23/07/2010 Thành phố Hồ Chí Minh

13
Số 47/2010/QĐ-UBND 

ngày 20/07/2010

Về việc thay thế một số nội dung văn bản của

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy

định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy

hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và

lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

30/07/2010 Thành phố Hồ Chí Minh

14
Số 28/2011/QĐ-UBND 

ngày 19/05/2011

Ban hành Quy định về điều chỉnh quy hoạch

đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh
29/05/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

15
Số 42/2011/QĐ-UBND 

ngày 17/06/2011

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị

mới Thủ Thiêm.

27/06/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

16
Số 48/2011/QĐ-UBND 

ngày 12/07/2011

Về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố

Hồ Chí Minh
22/07/2011

- Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành

phố Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 12

tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về cấp Giấy phép quy

hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành

phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch

đô thị.

Thành phố Hồ Chí Minh

17
Số 49/2011/QĐ-UBND 

ngày 12/07/2011

Ban hành Quy định về công bố công khai và

cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị tại

thành phố Hồ Chí Minh

22/07/2011 Thành phố Hồ Chí Minh

18
Số 50/2011/QĐ-UBND 

ngày 12/07/2011

Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy

hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí

Minh

22/07/2011

- Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của Ủy ban nhân dân Thành

phố Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12

tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về lập, thẩm định và

phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

- Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của Ủy ban nhân dân Thành

phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến quản lý quy hoạch

đô thị.

Thành phố Hồ Chí Minh
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19
Số 36/2013/QĐ-UBND 

ngày 12/09/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ

chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý

quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố

22/09/2013 Thành phố Hồ Chí Minh

20
Số 38/2013/QĐ-UBND 

ngày 11/12/2013

Ban hành Quy định cấp Giấy phép quy hoạch

trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
21/12/2013 Tỉnh Bình Dương

21
Số 19/2014/QĐ-UBND 

ngày 12/05/2014

Ban hành quy định về cắm mốc giới và quản

lý mốc giới theo quy hoạch đô thị tại Thành

phố Hồ Chí Minh

22/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh

22
Số 33/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/09/2018

Ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá và

phân loại biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố

Hồ Chí Minh.

20/09/2018 Thành phố Hồ Chí Minh

23
Số 10/2019/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2019

Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp

đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng,

vạt góc giao lộ các tuyến đường trên địa bàn

Thành phố Thủ Dầu Một và đường Mỹ

Phước-Tân Vạn, tỉnh Bình Dương.

01/06/2019 Tỉnh Bình Dương

24
Số 56/2021/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành

phố Hồ Chí Minh
07/01/2022 Thành phố Hồ Chí Minh

25
Số 09/2022/QĐ-UBND  

ngày 29/04/2022

Phân cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy

chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa

– Vũng Tàu 

12/05/2022 

Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND  ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản

lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

26
Số 15/2022/QĐ-UBND  

ngày 19/09/2022

Phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê

duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến

trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng

Tàu 

03/10/2022  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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27
Số 40/2022/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2022

Về việc phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt,

ban hành, điều chỉnh quy chế quản lý kiến

trúc và danh mục công trình kiến trúc có giá

trị trên địa bàn tỉnh

01/01/2023 Tỉnh Bình Dương

28
Số 05/2023/QĐ-UBND  

ngày 17/02/2023

Ban hành Quy chế xây dựng, cập nhật, quản

lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành

Xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng

Tàu 

01/03/2023  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29
Số 32/2024/QĐ-UBND 

ngày 07/06/2024

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý 

khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm

20/06/2024 Thành phố Hồ Chí Minh

30
Số 57/2024/QĐ-UBND 

ngày 30/08/2024

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý

khu vực phát triển đô thị Tây Bắc.

15/09/2024 Thành phố Hồ Chí Minh

31
Số 51/2025/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2025

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chí, quy

mô và tỷ lệ để tách diện tích đất do cơ quan,

tổ chức của Nhà nước quản lý thành dự án

độc lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

10/04/2025 Thành phố Hồ Chí Minh

32
Số 64/2025/QĐ-UBND  

ngày 20/06/2025

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị

thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20/06/2025 Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

33
Số 01/2026/QĐ-UBND 

ngày 05/01/2026

Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức lập,

thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục

bộ quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành

phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

16/01/2026 Thành phố Hồ Chí Minh

1
Số 24/2012/CT-UBND 

ngày 03/11/2012

Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và

quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành

phố Hồ Chí Minh

13/11/2012 Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng số: 36 văn bản

IX.3. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN 


